
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 2018

Môn cơ 

sở

Môn 

cơ bản

Tiếng 

Anh

1 QL002 Vũ Thị Phương Anh 27/06/1974 Nữ 
Vĩnh 

Phúc
Giáo viên

Trường THCS 

Phúc Yên
1995

Trường 

ĐHKHTN-

ĐHQG Hà 

Nội 

TC/2002
Toán - 

Tin
Giỏi 

Quản lí giáo 

dục 
7.75 9 7

2 QL003 Đinh Khắc Cả 22/11/1980 Nam
Hải 

Phòng 
Giáo viên

Trường TH 

Minh Đức A
2006

Trường ĐHSP 

Hà Nội 
VLVH/2017

SP Âm 

nhạc
Khá 

Quản lí giáo 

dục 
7.75 8.5 8.25

3 QL005 Nguyễn Xuân Chính 20/11/1981 Nam
Hải 

Dương
Giáo viên

Trường THCS 

Hưng Thái 
2003

Trường ĐHSP 

Hà Nội 
TC/2009

SP Sinh 

học
Khá 

Quản lí giáo 

dục 
7.5 8.5 5

4 QL006 Phạm Thị Chuyền 10/10/1979 Nữ
Hải 

Dương
Giáo viên

THCS Ninh 

Thành
2000 DHSPHN TC/2007 Địa lý Giỏi

Quản lí giáo 

dục 
8.5 9 5.75

5 QL007 Đặng Văn Cường 15/07/1987 Nam
Vĩnh 

Phúc

Chuyên 

viên

Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
2011

Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2010 Lịch sử Khá 

DTTS 

thường trú 

KV1

Quản lí giáo 

dục 
7.5 9.5 9

6 QL011 Hồ Thanh Dương 10/10/1975 Nam
Hải 

Dượng 
Giáo Viên

Trường TH CS 

Nam Hồng, 

Nam Sách, Hải 

Dương

Trường ĐHSP 

Hà Nội 
TX/2003

Toán 

học
Khá 

Quản lí giáo 

dục 
7.5 9 8.25

7 QL012 Dương Thị Hương Giang 09/08/1988 Nữ 
Hải 

Dương

Công 

chức 

Tỉnh Đoàn Hải 

Dương
2010

Trường 

DDHSPNN-

ĐHQG Hà 

Nội 

CQ/2010
SP Tiếng 

Pháp 
Giỏi 

Quản lí giáo 

dục 
8 9.5

Miễn 

thi TA

8 QL013 Nguyễn Thị Hà 22/11/1975 Nữ 
Hải 

Dương
Giáo viên

Trường THCS 

Thanh Khê, 

Thanh Hà, HD

1999
Trường ĐHSP 

Hà Nội 
TX/2003 Văn học Khá 

Quản lí giáo 

dục 
7.5 9 5.75

9 QL015 Nguyễn Văn Hải 02/09/1978 Nam
Hải 

Dương
Giáo viên

Trường THCS 

Phúc Thành, 

Kinh Môn, Hải 

2000
Trường ĐHSP 

Hà Nội 
TC/2005 Hóa học Khá 

Quản lí giáo 

dục 
7.75 9 5.5

10 QL017 Phạm Thanh Hòa 02/10/1982 Nữ 
Hải 

Dương
Giáo viên

Trường MN 

Tứ Kỳ, Hải 

Dương

2004
Trường ĐHSP 

Hà Nội 
TX/2011 GDMN

Trung 

bình

Quản lí giáo 

dục 
8 9 5

11 QL018 Đinh Đức Hoàng 04/12/1987 Nam Hà Nội Giáo viên

Trường THCS 

Liên Hà, Đông 

Anh, Hà Nội 

2016

Trường ĐH 

TDTT Bắc 

Ninh

CQ/2014 GDTC Giỏi 

Con 

NNNCĐH

H

Quản lí giáo 

dục 
8 9.5 7.25

12 QL019 Ngô Thị Hồng 20/01/1979 Nữ 
Hải 

Dương
Giáo viên

Trường THCS 

An Phụ, Kinh 

Môn, Hải 

2000
Trường ĐHSP 

Hà Nội 
TC/2009 SP Toán Khá 

Quản lí giáo 

dục 
8.5 8.5 5.25

13 QL020 Nguyễn Thu Hồng 13/03/1972 Nữ Hà Nội Giáo viên

Trường TH 

Quan Hoa, 

Cầu Giấy, HN

1999
Trường ĐHSP 

Hà Nội 
TC/2006 GDTH Khá 

Quản lí giáo 

dục 
7.75 9 7.25

14 QL021 Bùi Thị Hương 01/02/1993 Nữ 
Vĩnh 

Phúc
Giáo viên

Trường TH 

Vietkicls
2015

Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2015 GDTH Khá 

Quản lí giáo 

dục 
7.5 9

Miễn 

thi TA

Lý do 

ưu tiên

Nghề 

nghiệp

Điểm cộng ưu tiên 
Năm 

vào 

nghề

Nơi tốt 

nghiệp

Hệ đào 

tạo/Năm TN

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KHÓA TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 2018 - 2020 (THI NGÀY 22, 23/9/2018) 

Ngành
Xếp 

loại

CCB

T
Cơ quan công 

tác
CN dự thi

ST
T

Số báo 
danh

Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính

Nơi 

sinh



15 QL022 Lương Thị Thu Hương 03/04/1973 Nữ 
Vĩnh 

Phúc
Giáo viên

Trường THCS 

Lê Hồng 

Phong 

1993
Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CT/2002 Ngữ văn Khá 

Quản lí giáo 

dục 
8 9 6.5

16 QL023 Tạ Thị Kiều Hương 31/07/1975 Nữ Hà Nội Giáo viên
Trường MN 

Tuổi Hoa 
1995

Trường ĐHSP 

Hà Nội 
TX/2007 GDMN

Trung 

bình

Quản lí giáo 

dục 
7.5 9 7

17 QL024 Đào Thị Mai Hương 01/05/1982 Nữ Hà Nội Giáo viên

Trường THPT 

Sóc Sơn, Hà 

Nội

2005
Trường ĐHSP 

Hà Nội 
CQ/2004 Hóa học Khá 

Quản lí giáo 

dục 
8 9.5 8.25

18 QL027 Nguyễn Việt Khoa 28/03/1980 Nam Phú Thọ Giáo viên

Trường THCS 

Hưng Thái, 

Ninh Giang, 

Hải Dương

2003
Trường ĐHSP 

Hà Nội 
TC/2006 SP Toán Khá 

Quản lí giáo 

dục 
8 8 6.5

19 QL028 Lê Mạnh Linh 05/11/1980 Nam Hà Nội
Công 

chức 

UBND TP 

Phúc Yên
2002

Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
TC/2007 Ngữ văn Khá 

Quản lí giáo 

dục 
7.5 9 9.5

20 QL029 Nguyễn Thùy Linh 06/07/1982 Nữ 
Hải 

Dương

Giảng 

viên

Trường Chính 

trị tỉnh Hải 

Dương

2006

Phân viện Báo 

chí và Tuyên 

truyền

CQ/2005

Xây 

dựng 

Đảng và 

CQNN

Khá 
Quản lí giáo 

dục 
8 5 5

21 QL032 Đặng Thị Ly 11/10/1977 Nữ 
Hải 

Dương
Giáo viên

Trung tâm 

GDNN-GDTX 

huyện Bình 

Giang, Hải 

Dương

2000
Trường ĐHSP 

Hà Nội 
CQ/2000 Ngữ văn TB Khá

Quản lí giáo 

dục 
8.5 9 5.25

22 QL033 Hà Phương Ly 12/04/1985 Nữ Phú Thọ Giáo viên

Trường THPT 

Hồng Đức, Hải 

Dương

2007
Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2007 Ngữ văn Khá 

Quản lí giáo 

dục 
8.5 9 5.5

23 QL035 Trần Thị Mai 11/04/1976 Nữ Hà Nội Giáo viên
Trường MN 

Quan Hoa 
1997

Trường ĐHSP 

Hà Nội 
TX/2006 GDMN TB Khá 

Quản lí giáo 

dục 
7 9.5 5.25

24 QL036 Nguyễn Công Minh 12/12/1972 Nam
Thanh 

Hóa 

Giảng 

viên

TTGDQP&A

N Trường 

ĐHSP Hà Nội 

2

1991
Học viện Lục 

quân - Bộ QP
CQ/2018 Chỉ huy Khá NVSP

Quản lí giáo 

dục 
5.25 9 6.25

25 QL037 Hàn Thị Ngọc Mỹ 10/10/1976 Nữ 
Hưng 

Yên
Giáo viên

Trường TH 

Bình Minh, TP 

Hải Dương

1997
Trường ĐHSP 

Hà Nội 
TC/2007 GDTH Khá 

Quản lí giáo 

dục 
7.25 9 5.75

26 QL040 Nguyễn Văn Nghiệp 12/06/1976 Nam
Hải 

Dương
Giáo viên

TTGDNN-

GDTX thị xã 

Nam Sách 

Trường ĐHSP 

Hà Nội 
TC/2001 SP Toán TB Khá

Quản lí giáo 

dục 
8 8.5

Miễn 

thi TA

27 QL041 Nguyễn Thị Hoài Ngọc 26/09/1975 Nữ 
Hải 

Dương
Giáo viên

Trường TH 

Bình Hàn
1996

Trường ĐHSP 

Hà Nội 
TC/2000 GDCT Khá 

Quản lí giáo 

dục 
8.25 8.5 6.25

28 QL042 Nguyễn Thị Nội 02/02/1978 Nữ 
Hải 

Dương
Giáo viên

P.GĐ 

TTGDNN-

GDTX Tứ Kỳ, 

Hải Dương

2000
Trường ĐH 

Thái Nguyên
CQ/2000 Lịch sử TB Khá 

Quản lí giáo 

dục 
8.5 9 5

29 QL043 Hoàng Như Phong 20/09/1974 Nam
Hải 

Dương
Giáo viên

Trường THCS 

Tiền Tiến, 

Thanh Hà, Hải 

Dương

1999
Trường ĐHSP 

Hà Nội 
TX/2003

Toán 

học
Khá 

Quản lí giáo 

dục 
8.25 9 5

30 QL044 Nguyễn Thị Thanh Phương 28/07/1977 Nữ 
Hải 

Dương
Giáo viên

Trường THPT 

Nhị Chiểu, 

Phú Thứ, Hải 

Dương

1999
Trường ĐHSP 

Hà Nội 
CQ/1999 Lịch sử 

Quản lí giáo 

dục 
8.5 9.5 5



31 QL045 Nguyễn Thị Quý 08/01/1992 Nữ Hà Nội Giáo viên
Trường THCS 

Liên Hà 
2014

Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2014 SP Sinh Giỏi 

Quản lí giáo 

dục 
7.75 9 7

32 QL046 Hồ Quang Sáu 02/11/1977 Nam
Hải 

Dương

Trường ĐHSP 

Hà Nội 
TC/2004 Ngữ văn Khá 

Quản lí giáo 

dục 
7.75 8 5

33 QL048 Tiêu Thị Tám 20/08/1978 Nữ 
Hải 

Dương
Giáo viên

Trường THPT 

Thanh Bình
2001

Trường ĐH 

Hải Phòng 
CQ/2013

Ngôn 

ngữ Anh
TB Khá 

Quản lí giáo 

dục 
8.5 8.5

Miễn 

thi TA

34 QL053 Trần Cẩm Tú 05/07/1976 Nữ 
Hải 

Dương 
Giáo viên

Trường THCS 

An Châu, TP 

Hải Dương, 

Hải Dương

1998
Trường ĐH 

Ngoại ngữ 
TC/2005

SP Tiếng 

Anh
Khá 

Quản lí giáo 

dục 
7.5 8.5

Miễn 

thi TA

35 QL054 Quách Danh Tuyên 03/06/1974 Nam Hà Nội Giáo viên
Trường THCS 

Cam Thượng 
1998

Viện ĐH Mở 

Hà Nội 
TX/2010

Tiếng 

Anh
Khá 

Quản lí giáo 

dục 
6.5 8

Miễn 

thi TA

36 QL055 Vũ Thị ánh Tuyết 28/05/1976 Nữ 
Ninh 

Bình 
Giáo viên

Trường TH 

Nghĩa Tân, 

Cầu Giấy, HN

1998
Trường ĐHSP 

Hà Nội 
CQ/1998 GDTH Khá 

Quản lí giáo 

dục 
8 8.5

Miễn 

thi TA

37 MN058 Hoàng Thị Hồng 18/06/1992 Nữ Yên Bái Giáo viên

Trường MN 

Quốc tế 

Koolkid Mỹ 

Đình

2016
Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2016 GDMN Giỏi 

DTTS 

thường trú 

KV1

Giáo dục 

mầm non
7 7 6.5

38 MN059 nguyễn thị sen 07/06/1989 Nữ 
Vĩnh 

Phúc
Giáo viên

Trường MN 

Nhân Đạo, 

Sông Lô, VP

2012
Trường ĐHSP 

Hà Nội 
TC/2017 GDMN TB Khá CT KV1

Giáo dục 

mầm non
6 9 6.25

39 MN060 Ngô Dược Thư 23/09/1996 Nữ Phú Thọ TSTD
Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2018 GDMN Giỏi 

Giáo dục 

mầm non
5.5 7.25 6.25

40 TH064 Phạm Hương Giang 16/12/1993 Nữ Hà Nội Giáo viên
Trường TH 

Marie Cuire
2015

Trường 

ĐHKHTN-

ĐHQGHN

CQ/2015
Toán 

học
Khá BTKT

Giáo dục 

học (tiểu 

học)
5.5 8.5 9.75

41 TH065 Nguyễn Thị Hạnh 21/09/1989 Nữ 
Quảng 

Ninh
Giáo viên

Trường TH 

Marie Cuire

Trường ĐHSP 

Hà Nội
CQ/2011

SP Ngữ 

văn
Khá BTKT

Giáo dục 

học (tiểu 

học)
7 7.75 7

42 TH066 Nguyễn Thị Hạnh 05/09/1996 Nữ Hà Nội Giáo viên
Trường TH 

Phúc Lợi
2018

Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2018 GDTH Khá 

Giáo dục 

học (tiểu 

học)
8 6 6

43 TH068 Nguyễn Thị Hồng 04/06/1996 Nữ 
Vĩnh 

Phúc
TSTD

Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2018 GDTH Giỏi 

Giáo dục 

học (tiểu 

học)
8 7.25 8.75

44 TH070 Vũ Thị Huyền 19/10/1996 Nữ Bắc Ninh TSTD
Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2018 GDTH Giỏi 

Giáo dục 

học (tiểu 

học)
6.5 7.25 8.75

45 TH071 Vương Thị Hồng Lệ 14/06/1992 Nữ Hà Nội Giáo viên
Trường TH 

Xuân Phương
2013

Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
VLVH/2015 GDTH Khá 

Giáo dục 

học (tiểu 

học)
6 8.5 7.75

46 TH072 Nguyễn Thị Linh 25/07/1990 Nữ 
Vĩnh 

Phúc
Giáo viên

Trường TH 

Tiên Cát 
2012

Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2012 GDTH Khá 

Giáo dục 

học (tiểu 

học)
8 7.5 6

47 TH073 Lê Thị Thanh Loan 13/03/1994 Nữ Hà Nội Giáo viên
Trường TH 

Trung Yên
2016

Trường ĐHSP 

Hà Nội 
CQ/2016 GDTH Giỏi 

Giáo dục 

học (tiểu 

học)
7.5 8.5 7.5

48 TH074 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 01/04/1996 Nữ Hà Nội Giáo viên
Trường TH 

Gia Thụy
2018

Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2018 GDTH Xuất sắc

Giáo dục 

học (tiểu 

học)
6.5 7 9.25



49 TH075 Nguyễn Thị Thanh Tâm 09/06/1994 Nữ Hà Nội Giáo viên
Trường TH 

Xuân Phương
2018

Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2018 GDTH Khá 

Giáo dục 

học (tiểu 

học)
6 7 7.75

50 TH076 Ngô Thị Thao 10/07/1990 Nữ Hà Tĩnh Giáo viên
Trường TH 

Vinschool
2012

Trường ĐH 

Hà Tĩnh
CQ/2012 GDTH Khá 

Giáo dục 

học (tiểu 

học)
7.5 8.5 7.5

51 TH077 Nguyễn Thanh Thùy 25/01/1996 Nữ 
Nam 

Định
Giáo viên

Trường TH 

Hải Triều - Hải 

Hậu - NĐ

2018
Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2018 GDTH Giỏi 

Giáo dục 

học (tiểu 

học)
6.5 7.5

Miễn 

thi TA

52 TH078 Vũ Thanh Thùy 16/04/1996 Nữ 
Nam 

Định
TSTD

Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2018 GDTH Giỏi 

Giáo dục 

học (tiểu 

học)
6 6

Miễn 

thi TA

53 TH079 Hoàng Thu Trang 27/12/1988 Nữ Hà Nội Giáo viên
Trường TH 

Chu Văn An
2009

Trường ĐHSP 

Hà Nội 
VLVH/2013 GDTH TB Khá

Giáo dục 

học (tiểu 

học)
7.5 8.25 7.5

54 VN080 Cao Thị Hà 09/07/1985 Nữ 
Nam 

Định
Giáo viên

Trường THPT 

Tam Dương
2013

Trường ĐHSP 

Hà Nội
CQ/2010

SP Ngữ 

văn
Khá 

Văn học 

Việt Nam 
8 5 7.75

55 VN081 Đào Ngọc Diệu Minh 04/07/1987 Nữ 
Vĩnh 

Phúc
Giáo viên

Trường CĐ 

Kinh tế KT 

Vĩnh Phúc

2011

Trường ĐHSP 

TP Hồ Chí 

Minh

CQ/2010 CN Văn TB Khá 
Văn học 

Việt Nam 
8 5.25 9.5

56 PV083 Lê Thị Phương Anh 09/11/1996 Nữ 
Nam 

Định
TSTD

Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2018

SP Ngữ 

văn
Giỏi 

LL&PPDHB

M Văn - TV
7.5 7 9.5

57 PV084 Dương Thị ánh 16/07/1987 Nữ 
Vĩnh 

Phúc
Giáo viên

TT GDNN-

GDTX Tam 

Dương

2013
Trường ĐH 

Tây Bắc 
CQ/2011

SP Văn-

GDCD
Khá 

LL&PPDHB

M Văn - TV
7 6.75 8.5

58 PV085 Đinh Thị Dung 15/08/1981 Nữ Hà Nam Giáo viên
Trường THPT 

A Kim Bảng 
2003

Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2003

SP Ngữ 

văn
TB Khá

LL&PPDHB

M Văn - TV
7.5 7.25 8.25

59 PV086 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 01/08/1996 Nữ 
Hưng 

Yên
TSTD

Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2018

SP Ngữ 

văn
Khá 

LL&PPDHB

M Văn - TV
8 7 8.25

60 PV087 Lê Hằng Nga 02/05/1996 Nữ Bắc Ninh TSTD
Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2018

SP Ngữ 

văn
Xuất sắc

LL&PPDHB

M Văn - TV
8.5 6.75 9.75

61 PV088 Đinh Thu Ngọc 09/10/1984 Nữ 
Vĩnh 

Phúc
Giáo viên

Trường THPT 

Trần Hưng 

Đạo

2011

Trường 

ĐHKHXH&N

V -ĐHQG Hà 

Nội

CQ/2007 Văn học Khá 
CCNV

SP

LL&PPDHB

M Văn - TV
8 5.75 8.5

62 PV090 Nguyễn Thị Kim Thủy 19/06/1996 Nữ Hà Nội TSTD
Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2018

SP Ngữ 

văn
Khá 

LL&PPDHB

M Văn - TV
7.5 5.75 9

63 PV091 Bùi Thu Trang 15/02/1996 Nữ
Vĩnh 

Phúc
TSTD

Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2018

SP Ngữ 

văn
Xuất sắc

LL&PPDHB

M Văn - TV
7.5 5.5 9.25

64 PV154 Đỗ Thị Thu Uyên 16/03/1996 Nữ
Vĩnh 

Phúc
TSTD

Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2018

SP Ngữ 

văn
Khá

LL&PPDHB

M Văn - TV
7.5 6.75 9.5

65 LV092 Nguyễn Thị Bích Ngọc 05/07/1980 Nữ Bắc Ninh Giáo viên

Trường THPT 

Nguyễn Văn 

Cừ 

2005
Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2003

SP Ngữ 

văn
TB Khá

Lý luận văn 

học 
8 6.75 8.5

66 PH095 Hoàng Quang Châm 17/12/1984 Nam Phú Thọ Giáo viên
Trường THPT 

lương Sơn
2008

Trường ĐH 

thái Nguyên
CQ/2008 CN Hóa Khá NVSP

LL&PPDHB

M Hóa học
6 6.25 8

67 PH097 Tạ Quốc Đăng 03/12/1991 Nam
Vĩnh 

Phúc
Giáo viên

Trường THCS 

Trung Kiên
2016

Trường ĐHSP 

Hà Nội
CQ/2013 Hóa học

Trung 

bình

LL&PPDHB

M Hóa học
6 5.5 9.25



68 PH098 Nguyễn Thị Thu Hằng 29/03/1985 Nữ Hà Nội Giáo viên

Trường THPT 

Ngô Quyền, 

Ba Vì

2009
Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2008

SP Hóa 

học
Khá 

LL&PPDHB

M Hóa học
7 7 9.75

69 PH099 Hoàng Thị Thúy Nga 14/04/1981 Nữ 
Vĩnh 

Phúc
Giáo viên

Trường THPT 

Trần Phú 
2003

Trường ĐHSP 

Hà Nội 
CQ/2003

SP Hóa 

học
TB Khá

LL&PPDHB

M Hóa học
6.5 7

Miễn 

thi TA

70 PH100 Phạm Thị Nhung 01/05/1996 Nữ Bắc Ninh TSTD
Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2018

SP Hóa 

học
Khá 

LL&PPDHB

M Hóa học
6 6 8.5

71 PH101 Nguyễn Thị Thành 10/11/1985 Nữ 
Hưng 

Yên
Giáo viên

Trường THPT 

Trung Giã, 

Phố Nỉ, Sóc 

Sơn, Hà Nội

2008
Trường ĐHSP 

Hà Nội 
CQ/2008

SP Hóa 

học
Khá 

LL&PPDHB

M Hóa học
7 5.75 8.25

72 PH102 Nguyễn Thị Thu 25/12/1995 Nữ Hà Nội TSTD
Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2017

SP Hóa 

học
Giỏi 

LL&PPDHB

M Hóa học
6 6 9

73 PH103 Nguyễn Đắc Tứ 12/07/1980 Nam
Vĩnh 

Phúc
Giáo viên

Trường THPT 

Chuyên Vĩnh 

Phúc 

2002
Trường ĐHSP 

Hà Nội 
CQ/2002

SP Hóa 

học
Khá 

LL&PPDHB

M Hóa học
5 8.25 7

74 PH104 Nguyễn Thị Yến 19/08/1996 Nữ Hà Nội TSTD
Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2018

SP Hóa 

học
Khá 

LL&PPDHB

M Hóa học
5 6.5 7.75

75 MT105 Lê Phương Anh 07/04/1996 Nữ Hà Nội TSTD
Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2018

SP Tin 

học
Khá 

Khoa học 

máy tính 
5 6.25 9

76 MT106 Hoàng Thị Minh Nguyệt 09/11/1996 Nữ Bắc Ninh TSTD
Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2018 CNTT Khá

Khoa học 

máy tính 
5 6.25 8.5

77 MT107 Nguyễn Thị Thu Phương 17/09/1982 Nữ 
Vĩnh 

Phúc
Giáo viên

Trường THCS 

Hùng Vương
2008

Trường ĐH 

Sao Đỏ 
CQ/2013 CNTT Xuất sắc

Khoa học 

máy tính 
5.5 6.25 8.5

78 MT108 Nguyễn Khánh Tâm 08/07/1977 Nữ Phú Thọ Giáo viên
Trường THPT 

Bình Xuyên
2007

Trường ĐHSP 

Hà Nội 
CQ/1999 Tin học 

Trung 

bình

Khoa học 

máy tính 
5.25 5.75 8.5

79 MT109 Nguyễn Thị Thu Thủy 12/09/1996 Nữ Hà Nội TSTD
Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2018

SP Tin 

học
Giỏi 

Khoa học 

máy tính 
6 5.75 9

80 UD110 Nguyễn Vân Anh 16/05/1996 Nữ Hà Nội TSTD
Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2018 SP Toán Giỏi 

Toán ứng 

dụng 
7.75 8.5 9

81 UD111 Vũ Thị Hương Giang 07/08/1996 Nữ 
Ninh 

Bình 
TSTD

Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2018 SP Toán Khá 

Toán ứng 

dụng 
5 5.5 9.5

82 UD112 Nguyễn Vũ Hoàng 30/11/1994 Nam
Hải 

Dương
Giáo viên

Trường THCS 

Nguyễn Công 

Trứ 

2017
Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2017 SP Toán Khá 

Toán ứng 

dụng 
5 5.5

Miễn 

thi TA

83 UD113 Phạm Thị Phương Huyền 12/07/1988 Nữ 
Vĩnh 

Phúc
Giáo viên

Trường THPT 

Tam Dương 
2010

Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2010 SP Toán Khá 

Toán ứng 

dụng 
6.5 8.5 8.5

84 UD114 Lã Hồng Nhung 24/03/1996 Nữ Thái Bình TSTD
Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2018 SP Toán Xuất sắc

Toán ứng 

dụng 
8.5 9 9.75

85 UD116 Trần Văn Trinh 04/01/1995 Nam
Vĩnh 

Phúc
TSTD

Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2017 SP Toán Khá 

Toán ứng 

dụng 
7.5 8.5 8.75

86 GT118 Nguyễn Quang Huy 05/09/1988 Nam
Vĩnh 

Phúc
Giáo viên

Trường THPT 

Tam Dương
2013

Trường ĐHSP 

Hà Nội 
CQ/2011 SP Toán TB Khá

Toán giải 

tích 
6.5 8.5 9



87 GT119 Vũ Thị Huyền 05/02/1996 Nữ 
Ninh 

Bình 
TSTD

Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2018 SP Toán Khá 

Toán giải 

tích 
5 9 9.5

88 GT120 Vũ Thị Thu Huyền 27/02/1984 Nữ Phú Thọ Giáo viên

Trung tâm 

GDNN-GDTX 

Đoan Hùng

2009
Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2008 SP Toán TB Khá CT KV1

Toán giải 

tích 
6.25 10 7.75

89 GT122 Lê Ngọc Mai 05/06/1988 Nữ 
Nam 

Định
Giáo viên

Trường THPT 

Đông Anh
2013

Trường 

ĐHGD - 

ĐHQG Hà 

Nội

CQ/2011 SP Toán 
Trung 

bình

Toán giải 

tích 
6.5 9 9

90 GT123 Trần Thị Thanh Nhàn 03/04/1985 Nữ Hà Nội Giáo viên

Trường THPT 

Trung Giã, 

Phố Nỉ, Sóc 

Sơn, Hà Nội

2010
Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2009 SP Toán TB Khá 

Toán giải 

tích 
5.25 8.5 8.75

91 GT124 Trần Thị Như Quỳnh 29/03/1996 Nữ Phú Thọ
Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2018 SP Toán Xuất sắc

Toán giải 

tích 
8.5 8.5 8.5

92 GT127 Nguyễn Văn Tiến 26/07/1987 Nam
Vĩnh 

Phúc
Giáo viên

Trường THCS 

Kim Xá, Vĩnh 

Tường, VP

2009
Trường ĐHSP 

Hà Nội 
VLVH/2017 SP Toán Khá 

Toán giải 

tích 
5 8.5 8.75

93 GT128 Nguyễn Thị Trang 26/11/1991 Nữ 
Hải 

Dương 
Giáo viên

Trung tâm 

GDNN-GDTX 

TX Chí Linh

2014
Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2014 SP Toán Khá 

Toán giải 

tích 
7.5 9 8.5

94 GT129 Vũ Cẩm Vân 13/01/1996 Nữ Bắc Ninh TSTD
Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2018 SP Toán Khá

Toán giải 

tích 
7 6.5 8.25

95 GT130 Nguyễn Thị Xen 02/06/1986 Nữ Phú Thọ Giáo viên

Trường THPT 

Liễn Sơn, Lập 

Thạch, VP

2009
Trường ĐH 

Hùng Vương
CQ/2009 SP Toán Khá 

Toán giải 

tích 
7.5 8.5 8.75

96 PL131 Nguyễn Văn Cầu 30/12/1996 Nam Hà Nội TSTD
Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2018

SP Vật 

lý 
Khá 

LL&PPDHB

M Vật lí
8 5 9.25

97 PL132 Nguyễn Xuân Đức 12/10/1981 Nam Hà Nội Giáo viên
Trường THPT 

Liên Hà
2006

Trường ĐHSP 

Hà Nội 
CQ/2003 Vật lý Khá 

LL&PPDHB

M Vật lí
8 6.25 9.75

98 PL133 Nguyễn Trường Giang 12/10/1996 Nam Phú Thọ TSTD
Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2018

SP Vật 

lý 
Khá 

LL&PPDHB

M Vật lí
8.5 6.25 8.5

99 PL134 Nguyễn Văn Kiên 08/03/1996 Nam Bắc Ninh TSTD
Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2018

SP Vật 

lý 
Giỏi 

LL&PPDHB

M Vật lí
8.25 6 8.5

100 PL135 Nguyễn Minh Nguyệt 08/03/1986 Nữ Hà Nội Giáo viên

Trường THPT 

Ngô Quyền, 

Ba Vì

2008
Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2008

SP Vật 

lý 
Khá 

LL&PPDHB

M Vật lí
8.5 6 8.5

101 PL139 Nguyễn Quang Tiến 15/06/1996 Nam Bắc Ninh TSTD
Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2018

SP Vật 

lý 
Giỏi 

LL&PPDHB

M Vật lí
8.75 5.5 9

102 PL140 Phạm Hà Trang 12/07/1996 Nữ Hà Nội TSTD
Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2018

SP Vật 

lý
Khá

LL&PPDHB

M Vật lí
8.75 5 7.75

103 PL141 Nguyễn Việt Tuấn 20/10/1994 Nam
Vĩnh 

Phúc
TSTD

Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2018

SP Vật 

lý
Khá

LL&PPDHB

M Vật lí
8.5 5.5 8.5

104 VT142 Trần Thị Chuyên 27/12/1989 Nữ 
Vĩnh 

Phúc
Giáo viên

Trường THPT 

Tam Dương
2013

Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2011

SP Vật 

lý 
Khá 

Vật lí lí 

thuyết và 

Vật lí toán
7.75 5.75

Miễn 

thi TA



105 VT143 Nguyễn Thị Thu Hà 20/10/1996 Nữ Hà Nội TSTD
Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2018

SP Vật 

lý
Khá

Vật lí lí 

thuyết và 

Vật lí toán
6.5 5.5 8

106 VT144 Công Thị Khánh Huyền 21/05/1996 Nữ Hà Nội TSTD
Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2018

SP Vật 

lý 
Giỏi 

Vật lí lí 

thuyết và 

Vật lí toán
6 6.25 8.5

107 VT145 Bùi Kim Ngọc 12/09/1995 Nữ 
Vĩnh 

Phúc
TSTD

Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2018

SP Vật 

lý 
Giỏi 

Vật lí lí 

thuyết và 

Vật lí toán
8.5 5.25 7.25

108 VT146 Phạm Thị Ngọc 17/08/1987 Nữ 
Vĩnh 

Phúc
Giáo viên

Trường THPT 

Tam Dương
2010

Trường 

ĐHGD - 

ĐHQG Hà 

Nội

CQ/2009
SP Vật 

lý 
Giỏi 

Vật lí lí 

thuyết và 

Vật lí toán
7.5 6.25 7.5

109 VT148 Ngô Thị Trường 22/08/1996 Nữ Bắc Ninh TSTD
Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2018

SP Vật 

lý 
Giỏi 

Vật lí lí 

thuyết và 

Vật lí toán
8 5 6

110 ST149 Đỗ Mai Chi 01/05/1996 Nữ 
Hải 

Dương
TSTD

Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2018 SP Sinh Khá 

Sinh thái 

học 
7 5.25 7

111 ST150 Vũ Thị Thảo Nga 24/12/1994 Nữ 
Ninh 

Bình 
Giáo viên

Trường THCS 

Gia Trấn
2016

Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2016 SP Sinh Khá 

Sinh thái 

học 
6.25 8.75 7.75

112 ST151 Trần Thị Thoa 28/02/1996 Nữ Bắc Ninh TSTD
Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2018 SP Sinh Khá 

Sinh thái 

học 
7 9 8.75

113 ST152 Vũ Thị Thúy 10/09/1989 Nữ 
Hải 

Dương
Giáo viên

Trung tâm 

GDNN-GDTX 

TX Chí Linh

2011
Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2011 SP Sinh Khá 

Sinh thái 

học 
6 7.5 8

114 SH153 Đinh Thị Ngọc Lý 03/12/1985 Nữ Lào Cai Giáo viên

Trường THPT 

Số 1 Bát Xát - 

Lào Cai

2008
Trường ĐHSP 

Hà Nội 2
CQ/2008 SP Sinh Khá 

Sinh học 

thực nghiệm
8.5 7.5 8

(ấn định danh sách co 114 thí sinh trúng tuyển)

BAN THƯ KÍ






























